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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

                        Kính gửi: Hội đồng khoa học huyện Phú Xuyên
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác

	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỉ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

	1
	Phạm Văn Long
	10/10/1978
	Trường Tiểu học Minh Tân A
	Kế toán
	Đại học
	100%


Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:  “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ THU – CHI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC”
- Sáng kiến được áp dụng lần đầu từ: 01/09/2023 phòng kế toán trường Tiểu học Minh Tân A.
- Hiệu quả chính: Tạo ra một phần mềm tự động tính toán tổng hợp số liệu in ra phiếu thu – chi,  danh sách chi tiền và các loại báo cáo cần thiết, Giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đảm bảo tính chính xác cho công việc kế toán.
+ Sử dụng  tính năng công cụ trộn mail trong Microsoft word  tạo ra phiếu thu tự dựa trên bảng tổng hợp thu 
+  Lập công thức kết lối 12 bảng tính tự động tính toán để đưa ra các số liệu, các biểu mẫu theo quy định của ngành 
+  Lập các loại báo cáo đi kho bạc, tài chính, báo cáo lãnh đạo nhà trương, lưu trữ chứng từ
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Phạm Văn Long
Người áp dụng sáng kiến đầu tiên
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	 1
	Phạm Văn Long
	1978
	Trường TH Minh Tân A
	Kế toán
	Đại học 
	Thực hiện tự động tính toán thu-chi, in ra phiếu thu, phiếu chị, danh sách chi tiền,biểu 09, bảng tổng hợp


Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp trong đơn là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	
	Minh Tân, ngày 15 tháng 03 năm 2024
            Người yêu cầu công nhận







                                                                          Phạm Văn Long



























PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ XUYÊN 	 
                        TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A
 
                BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN 
Tên người viết sáng kiến: Phạm Văn Long 
Chức vụ: Kế toán 
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Minh Tân A 
Tên Sáng kiến: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu – chi ở trường tiểu học.
	1.Đặt vấn đề :
	Trong những năm học trước đây căn cứ vào bảng tổng hợp thu kế toán và thủ quỹ thực hiện thu tiền và viết phiếu thu cho từng giáo viên chủ nhiệm từng khoản tiền tốn rất nhiều thời gian và hay sảy ra nhầm lẫn. Việc cập nhật các số liệu vào biểu mẫu mất rất nhiều thời gian và công sức dẫn đến việc thống kê báo cáo lên lãnh đạo đơn vị còn không kịp thời.Công tác tổng hợp thu chi và lên kế hoạch thu, kế toán phải tự mình làm quá nhiều sổ sách, dẫn đến sự mệt sau mỗi giờ làm việc căng thẳng .
Để làm tốt công tác thu chi trong nhà trường được công khai, minh bạch, rõ ràng là việc làm hết sức quan trọng. 
	2. Nội dung của sáng kiến: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu – chi ở trường tiểu học”.
3.Hiệu quả mang lại: 
Nhờ sự hiểu biết các hàm trong Microsoft Exel và tiện ích của bộ phần mềm  Microsoft word tác giả đã liên kết hai phần mềm lại để tạo ra một phần mềm ứng dụng hỗ trợ cho công tác kế toán.
Giảm thời gian cho kế toán thực hiện tổng hợp, tính toán các khoản thu-chi, làm các biểu mẫu báo cáo lên cấp trên và hiệu trưởng kịp thời và chính xác.
[bookmark: _Hlk161836712]In phiếu thu tự động trên bảng tính, lập các loại báo cáo đi kho bạc, tài chính, báo cáo lãnh đạo nhà trương, lưu trữ chứng từ
4. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
             Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
              Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
          Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn huyện,Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn huyện, Thành phố theo chứng cứ đính kèm.
           Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng 	Minh Tân ngày ..... tháng ..... năm 2024 
     Người viết sáng kiến 




          Phạm Văn Long
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[bookmark: _Toc161852185]DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
1. Cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV)
3. Giáo viên (GV)
4. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
5. Phụ huynh học sinh (PHỤ HUYNH HỌC SINH)
6. Ngân sách Nhà nước (NSNN)
7. Ban giám hiệu (BGH)
8. Tài khoản kho bạc (TKKB)
9. Công nghệ thông tin (CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)




[bookmark: _Toc161852186]A / ĐẶT VẤN ĐỀ.
[bookmark: _Toc161852187]I) Lý do chọn đề tài.
Ngày nay công nghệ thông tin  được ứng dụng trong tất cả các nghành nghề như y học, cơ khí, hàng không, vũ trụ... đặc biệt trong lĩnh vực tài chính của các cơ quan đơn vị. 
Trường tiểu học Minh Tân A là đơn vị sự nghiệp công lập được nguồn ngân sách của nhà nước cấp cho chi lương, chi hoạt động của nhà trường. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước ra còn có các nguồn thu hộ như bảo hiểm y tế học sinh, tiền nước uống... tiền thu theo thỏa thuận như tiền học  buổi 2, tiền học Stem... 
Bản thân tôi là một nhân viên kế toán trong trường tiểu học với kinh nghiệm 05 năm làm công tác kế toán mà cụ thể là công tác quản lý thu - chi tôi luôn ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao song thực tế tôi nhận thấy các khoản thu đầu năm, thu theo tháng để đạt được kết quả tốt vẫn còn những khó khăn nhất định như phụ huynh học sinh đóng học cho con chưa đúng lịch, lác đác nên việc cập nhật sổ sách còn khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ thu - chi và công tác kiểm tra của cấp trên. Vì vậy bản thân tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu – chi ở trường tiểu học”. 
[bookmark: _Toc161852188]II/Mục đích nghiên cứu: 
Qua đề tài này, tôi muốn góp phần vào việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu – chi ở trường tiểu học 
[bookmark: _Toc161852190]III/ Đối tượng khảo sát  và thực nghiệm:
· Đối tượng khảo sát: Giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh trường tiểu học Minh Tân A
· Đối tượng thực nghiệm: Giáo viên chủ nhiệm các lớp
[bookmark: _Toc100830238][bookmark: _Toc161852191]IV. Phương pháp nghiên cứu:
         -  Phương pháp quan sát.
- Phương pháp điều tra. 
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 
- Phương pháp thực nghiệm.
[bookmark: _Toc100830239][bookmark: _Toc161852192]V. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng:
- Địa bàn nghiên cứu: Giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh
-  Thời gian nghiên cứu: năm học 2023-2024
- Địa bàn ứng dụng: Trương tiểu học Minh Tân A.
[bookmark: _Toc161852193]B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc161852194]I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Dựa vào các tính năng và bộ công cụ trên phần mềm  trên cơ sở hiểu biết các tính năng của các phần mềm đặc biệt Microsoft word và  Microsoft word Exel  thông qua hiểu biết hai phần mềm và nhu cầu của công tác kế toán bản thân tôi đã xây dựng một bảng tính với 12  được mẫu hóa các trang tính được kết lối và tự động cập nhật và tính toán để đưa ra các biểu mẫu tổng hợp, các loại báo cáo lên cấp trên và các chứng từ đi kho bạc và báo cáo tài chính giúp giảm nhiều thời gian và công sức cho kế toán.
[bookmark: _Toc161852195][bookmark: _Toc100830246]	Trong những năm học trước đây, làm công tác kế toán công tác tổng hợp thu chi và lên kế hoạch thu, kế toán phải tự mình làm quá nhiều sổ sách, dẫn đến sự mệt sau mỗi giờ làm việc căng thẳng .
[bookmark: _Toc161852196]II/ THỰC TRẠNG:
1. [bookmark: _Toc161852197]Tình hình thực tế nhà trường:
	1.1.Thuận lơi:
Trường tiểu học Minh Tân A thuộc loại hình công lập  được ngân sách nhà nước cấp đảm bảo chi 100%. Các khoản thu hộ, chi hộ, thu theo thỏa thuận  của  nhà trường từ phụ huynh học sinh đều theo quy định của cấp trên cũng như của ngành được thể hiện bằng những thông tư, nghị định, các công văn, văn bản hướng dẫn. Nhà trường thực hiện tốt công khai thu chi tài chính.
Trường tiểu học Minh tân A được công nhân chuẩn mức độ 1  được sự quan tâm của các cấp nhà trường được trang cấp đầy đủ  các trang thiết bị dạy học cũng như trang thiết bị văn phòng đặc biệt là trang thiết bị công nghệ thông tin lên rất thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ thông tin trong công việc.
1.2.Khó khăn:
Trường tiểu học Minh Tân A đóng trên địa bàn chủ yếu là làm nông nghiệp, phụ huynh học sinh một số còn chưa có thẻ ATM, còn bận việc đồng áng, làm kinh tế  đi từ sáng sớm không chủ động đưa đón con tới trường, việc đưa đón phải nhờ tới ông, bà, nhiều gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế, một số gia đình đông con phải thu xếp đóng học cho từng con nên dẫn tới việc thu tiền còn chậm trễ chưa đúng lịch. Khó khăn cho công tác tổng hợp, quyết toán cuối tháng của kế toán.
1.3.Nguyên nhân:
Trình độ ứng dụng tin học : Chưa khai thác hết tính năng của phần mềm Microsof Word và Micorosof Exel của kế toán các trường còn hạn chế. Một số kế toán còn ngại học, ngại khó, ngại khổ.
Để tạo được một phần mềm hữu ích thuận tiện có công tác thu chi và tổng hợp tham mưu đề xuất với lãnh đạo đòi hỏi kế toán phải mất nhiều thời gian xây dựng bảng biểu trong Microsoft Exel và Microsoft Word
Phần lớn kế toán chỉ sử dụng đơn lẻ bảng tính và độc lập các bảng tính chưa kết nối và tận dụng các tài nguyên của bảng tính và các phần mềm với nhau lên mất rất nhiều thời gian trong quá trình tổng hợp theo dõi Thu – Chi. 
[bookmark: _Toc161852198]2.Bảng khảo sát khi chưa ứng dụng đề tài trong công tác quản lý thu chi trong những năm học trước:
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	SỐ NGÀY

	1
	Lập 28 phiếu thu tiền của giáo viên 
	4

	2
	Cập nhật số liệu lên các biểu mẫu 
	5

	3
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo lãnh đạo nhà trường
	2

	4
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo phòng tài chính
	2

	5
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo kho bạc
	2

	6
	Tính toán tiền công, tổng hợp số liệu Thu – Chi cán bộ quản lý, giáo viên 
	4

	
	19 ngày


[bookmark: _Toc161852199]III/ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU VÀ QUẢN LÝ THU – CHI TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Là một người kế toán ngoài công việc quản lý các khoản thu – chi ngân sách nhà nước, các chế độ đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tôi còn phải song song theo dõi các khoản thu hộ, thu theo thỏa thuận khác. Vì các cháu Tiểu học học 2 buổi/ngày ở trường, nên có các khoản thu phục vụ các cháu như: Tiền học buổi 2, tiền nước uống tinh khiết, tiền học Stem, tiền bảo hiểm y tế...
Làm việc trong môi trường học đường tôi cần phải nắm rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý thu – chi, cần phải có được sự sáng tạo nhạy bén trong việc thực hiện nhiệm vụ thu - chi. Sự sáng tạo ở đây cũng có thể là những biểu mẫu mang tính khoa học, dễ nhìn, dễ hiểu, dễ kiểm tra, dễ phát hiện các sai sót, đồng thời cần phải có một biểu mẫu để dễ tổng hợp và báo cáo kịp thời với hiệu trưởng về những kết quả thu - chi, phải biết tham mưu với hiệu trưởng nhà trường, đôn đốc nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định về công tác thu, kế toán là người trực tiếp gặp gỡ với GV trong công tác thu, có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể những yêu cầu của nhà trường trong công tác thu và chi. 
Sau khi kế toán lập kế hoạch thu và thực hiện thu kế toán phải theo dõi thường xuyên việc đóng tiền học của học sinh. Cập nhật các chứng từ thu - chi kịp thời. 
Để phục vụ công tác kế toán thu các khoản thu hộ và thu theo thỏa thuận được thuận lợi, dễ dàng trước hết cần có những biểu mẫu thu - chi được xây dựng sẵn áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính ban hành như :Phiếu thu, phiếu chi, sổ thu và thanh toán, sổ nhật ký bàn giao, sổ chi tiết chi, bảng tổng hợp các khoản thu, báo cáo tài chính. 
Trường tiểu học Minh Tân A sử dụng tính năng của các phần mềm đặc biệt Microsoft word và  Microsoft word Exel  thông qua hiểu biết hai phần mềm và nhu cầu của công tác kế toán bản thân tôi đã xây dựng một bảng tính với 12  được mẫu hóa các trang tính được kết lối và tự động cập nhật và tính toán để đưa ra các biểu mẫu tổng hợp, các loại báo cáo lên cấp trên và các chứng từ đi kho bạc và báo cáo tài nên rất thuận tiện cho công việc kế toán.
Giải pháp 1:  Không ngưng tự học hỏi, tự sáng tạo
Giải pháp 2:  Xây dựng quản lý công tác thu chi ứng dụng công nghệ thông tin
Giải pháp 3: Sử dụng nguồn tài nguyên Microsof Word và Microsof Exel.
Giải pháp 4: Kết lối với lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.
[bookmark: _Toc161852200]1. Cụ thể giải pháp: Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện công tác thu và quản lý thu - chi trong trường Tiểu học Minh Tân A như sau:
a) Xây dựng phần mềm được kết nối 11 bảng tính với nhau và tự động tính toán các khoản thu, chi lên các biểu mẫu khi người dùng chỉ cần cập nhật số tháng cần thống kê, tính toán thu chi.
[image: ]
		b). Mẫu hóa các biểu mẫu thu hộ, thu theo thỏa thuận... trong nhà trường một cách khoa học.
		+  Phiếu thu tiền nước uống:
		+ Phiếu thu tiền Quỹ đội 
		+ Phiếu thu tiền BHYT học sinh
		+ Phiếu thu học phí STEM
		+ Phiếu thu tiền buổi 2



	Đơn vị: Trường Tiểu học Minh Tân A
Mã QHNS: 1020275
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của BTC)



	PHIẾU THU
	Quyển số: ……

	Ngày ...  tháng .... năm 2024
Số: ..../NU_2024
	Nợ:111
Có: 531



Họ và tên người nộp tiền:  ........................................................
Địa chỉ: Trường tiểu học Minh Tân A  Phú Xuyên – TP Hà Nội
Nội dung: Nộp tiền nước uống học sinh từ tháng 01 đến tháng 05  năm 2024; Lớp:.........
Số tiền: ...............(VND)
Viết bằng chữ:(..............................................................................................................).
Kèm theo:  .....................................................................................................................
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Dương Thị Ánh Nguyệt
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long
	Người lập
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long

	
	
	



	
	Đã nhận đủ số tiền:
	- Bằng số: ...........(VND)

	
	
	- Bằng chữ: (......................................................................)

	

	
	                                 Ngày ....  tháng ... năm 2024

	
	NGƯỜI NỘP
	
	Thủ quỹ

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)




	
	
	
	Phạm Thị Anh

	

	
	+ Tỷ giá ngoại tệ: ................................................................................................................

	

	
	+ Số tiền quy đổi: …….……………....................................................................................








	Đơn vị: Trường Tiểu học Minh Tân A
Mã QHNS: 1020275
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của BTC)



	PHIẾU THU
	Quyển số: ……

	Ngày ...  tháng .... năm 2024
Số: ..../QĐ_2024
	Nợ:111
Có: 531



Họ và tên người nộp tiền:  ........................................................
Địa chỉ: Trường tiểu học Minh Tân A  Phú Xuyên – TP Hà Nội
Nội dung: Nộp tiền quỹ đội năm học 2023- 2024; 	Lớp:.........
Số tiền: ...............(VND)
Viết bằng chữ:(..............................................................................................................).
Kèm theo:  .....................................................................................................................
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Dương Thị Ánh Nguyệt
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long
	Người lập
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long

	
	
	



	
	Đã nhận đủ số tiền:
	- Bằng số: ...........(VND)

	
	
	- Bằng chữ: (......................................................................)

	

	
	                                 Ngày ....  tháng ... năm 2024

	
	NGƯỜI NỘP
	
	Thủ quỹ

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)




	
	
	
	Phạm Thị Anh

	

	
	+ Tỷ giá ngoại tệ: ................................................................................................................

	

	
	+ Số tiền quy đổi: …….……………....................................................................................










	Đơn vị: Trường Tiểu học Minh Tân A
Mã QHNS: 1020275
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của BTC)



	PHIẾU THU
	Quyển số: ……

	Ngày ...  tháng .... năm 2024
Số: ..../BHYT_2024
	Nợ:111
Có: 531



Họ và tên người nộp tiền:  ........................................................
Địa chỉ: Trường tiểu học Minh Tân A  Phú Xuyên – TP Hà Nội
Nội dung: Nộp tiền Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023- 2024; 	Lớp:.........
Số tiền: ...............(VND)
Viết bằng chữ:(..............................................................................................................).
Kèm theo:  .....................................................................................................................
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Dương Thị Ánh Nguyệt
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long
	Người lập
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long

	
	
	



	
	Đã nhận đủ số tiền:
	- Bằng số: ...........(VND)

	
	
	- Bằng chữ: (......................................................................)

	

	
	                                 Ngày ....  tháng ... năm 2024

	
	NGƯỜI NỘP
	
	Thủ quỹ

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)




	
	
	
	Phạm Thị Anh

	

	
	+ Tỷ giá ngoại tệ: ................................................................................................................

	

	
	+ Số tiền quy đổi: …….……………....................................................................................







	Đơn vị: Trường Tiểu học Minh Tân A
Mã QHNS: 1020275
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của BTC)



	PHIẾU THU
	Quyển số: ……

	Ngày ...  tháng .... năm 2024
Số: ..../BH_2024
	Nợ:111
Có: 531



Họ và tên người nộp tiền:  ........................................................
Địa chỉ: Trường tiểu học Minh Tân A  Phú Xuyên – TP Hà Nội
Nội dung: Nộp tiền buổi 2 từ tháng 03 đến tháng 05 năm học 2024; 	Lớp:.........
Số tiền: ...............(VND)
Viết bằng chữ:(..............................................................................................................).
Kèm theo:  .....................................................................................................................
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Dương Thị Ánh Nguyệt
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long
	Người lập
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long

	
	
	



	
	Đã nhận đủ số tiền:
	- Bằng số: ...........(VND)

	
	
	- Bằng chữ: (......................................................................)

	

	
	                                 Ngày ....  tháng ... năm 2024

	
	NGƯỜI NỘP
	
	Thủ quỹ

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)




	
	
	
	Phạm Thị Anh

	

	
	+ Tỷ giá ngoại tệ: ................................................................................................................

	

	
	+ Số tiền quy đổi: …….……………....................................................................................









	Đơn vị: Trường Tiểu học Minh Tân A
Mã QHNS: 1020275
	Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của BTC)



	PHIẾU THU
	Quyển số: ……

	Ngày ...  tháng .... năm 2024
Số: ..../TAPN_2024
	Nợ:111
Có: 531



Họ và tên người nộp tiền:  ........................................................
Địa chỉ: Trường tiểu học Minh Tân A  Phú Xuyên – TP Hà Nội
Nội dung: Nộp tiền tiếng Anh phonic từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2025; 	Lớp:.........
Số tiền: ...............(VND)
Viết bằng chữ:(..............................................................................................................).
Kèm theo:  .....................................................................................................................
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)





Dương Thị Ánh Nguyệt
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long
	Người lập
(Ký, họ tên)





Phạm Văn Long

	
	
	



	
	Đã nhận đủ số tiền:
	- Bằng số: ...........(VND)

	
	
	- Bằng chữ: (......................................................................)

	

	
	                                 Ngày ....  tháng ... năm 2024

	
	NGƯỜI NỘP
	
	Thủ quỹ

	
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên)




	
	Nghiêm Xuân Hạnh
	
	Phạm Thị Anh

	

	
	+ Tỷ giá ngoại tệ: ................................................................................................................

	

	
	+ Số tiền quy đổi: …….……………....................................................................................
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c) Lập kế hoạch các khoản thu theo tháng hoặc theo kỳ cập nhật vào phần mềm tùy theo   người sử dụng:
[image: ]
Phần mềm sẽ tự động tính toán của 11 Sheet (Nước uống, Quỹ Đội, BHYT, Buổi 2, Tiếng anh phonic, Tổng hợp báo cáo tài chính, Chi trả 65% tiền công giáo viên trực tiếp, Chi trả 19% quản lý nhân viên, 2% công thu của giáo viên, biểu 09 đi kho bạc nhà nước) 
=> Sau khi thiết kế các mẫu tổng hợp rồi kế toán tiền hành lập công thức cho bảng tính để các bảng tính tự tính toán lên bản tổng hợp.
[bookmark: _Toc161852201]2) Lập công thức cho các bảng để tự động kết nối:
2.1 Bảng tổng hợp tiền nước uống:
- Cột số tháng F7  ='CẬP NHẬT'!$F$7
	- Cột số tiền phải nộp G7=D7*E7
	- Cột còn thiếu = G7-F7
2.2 Bảng tổng hợp bảo hiểm:
- Cột số tháng F7  ='CẬP NHẬT'!$F$7
	- Cột số tiền phải nộp G7=D7*E7
	- Cột còn thiếu = G7-F7
2.3 Bảng tổng hợp tiền quỹ đội:
- Cột số tháng F7  ='CẬP NHẬT'!$F$7
	- Cột số tiền phải nộp G7=D7*E7
	- Cột còn thiếu = G7-F7
2.4 Bảng tổng hợp tiền học buổi 2:
- Cột số tháng F7  ='CẬP NHẬT'!$F$7
	- Cột số tiền phải nộp G7=D7*E7
	- Cột còn thiếu = G7-F7
2.4 Bảng tổng hợp tiền tiếng anh phonic:
- Cột số tháng F7  ='CẬP NHẬT'!$F$7
	- Cột số tiền phải nộp G7=D7*E7
	- Cột còn thiếu = G7-F7
2.5 Chi 65% tiền công giáo viên trực tiếp dạy:
	- Cột D8 ='BUỔI 2'!G6*65%
2.6 Cột chi 19% quản lý:
-  Hiệu trưởng ='Chi 19% QL'!D7
- Hiệu phó ='Chi 19% QL'!D7*0,8
- Kế toán='Chi 19% QL'!D7*0,4
- Thủ quỹ ='Chi 19% QL'!D7*0,3
- Nhân viên khác ='Chi 19% QL'!D7*0,2
	2.6 Công thu 2%
		-Số tiền thu ='Công thu'!D9
		- 2% công thu =2%*D9
	2.7 Biểu 09 đi kho bạc: 
		- Tiền công cán bộ tham gia buổi 2='Biểu 09'!E17
		- Tiền công giáo viên tham gia buổi 2 ='Biểu 09'!E26
[bookmark: _Toc161852202]3) Thực hiện kết nối phần mềm Microsof Word và Microsof Exel in phiếu thu và phiếu chi tự động
B1 : Mở phiếu thu từng khoản theo mẫu đã có sẵn
[image: ]

[image: ]
B2: Chọn Mailings\Start Mail Merge\Step by step Mail Meger Winzard... xuất hiện như sau:
[image: ]
B3: Chọn Next Starting document\Next: Select reciplents xuất hiện như sau:
[image: ]
B4: Browse... xuất hiện như sau: 
[image: ]
Chọn File tổng hợp đã được lưu trữ trên máy tính\Open
[image: ]
=> Chọn sheet phù hợp để tiến hành in phiếu thu
[image: ]
Chọn Next Write your letter\Next preview your letters\Next Complete the merger\Edit indiviual letters... sau đó tiến hành in phiếu thu 
Tổng hợp số liệu thu - chi và lưu trữ hồ sơ kế toán một cách khoa học định kỳ: Việc thực hiện mẫu hóa các biểu mẫu thu - chi thỏa thuận trong nhà trường một cách khoa học đã giúp cho CB,GV,NV, phụ huynh học sinh dễ hiểu, rõ hơn về các khoản thu hộ và thu theo thuận trong nhà trường và thuận tiện cho công tác kiểm tra của các cấp ban ngành.
[bookmark: _Toc161852203]4) Làm tốt công tác sổ sách, các số liệu chính xác phục vụ cho việc thu tiền theo tháng.
Để việc thu tiền được tiến hành một cách thuận lợi, không để phụ huynh học sinh phải chờ đợi lâu khi đóng tiền cho con, thì việc chuẩn bị sổ sách, các số liệu chính xác của tháng trước hết sức quan trọng. Vào ngày cuối cùng của tháng đó tôi gửi danh sách cập nhật cho từng lớp để GVCN cập nhật các khoản thu của từng học sinh sau đó tiến hành cộng tổng các khoản còn thiếu của lớp kết hợp đối chiếu với số tháng trước sao cho khớp với sổ của thủ quỹ.
Công việc chốt các khoản thu cuối tháng phải hoàn toàn chính xác, sau khi tổng hợp được các khoản thu của 28 lớp với tổng số 839 học sinh, tôi tiến hành thao tác vào phần mềm mục “Chốt đợt thu” theo từng lớp, từng học sinh để ra kết qủa tồn cuối tháng. Công việc đòi hỏi người kế toán phải thật tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, tưởng chừng như là dễ nhưng thực ra rất khó nếu vào nhầm tăng 01 học sinh của học sinh ảnh hưởng tới việc theo dõi của GVCN lớp đó đặc biệt làm mất uy tín của phụ huynh học sinh với nhà trường, nếu vào nhầm giảm 01 học sinh thì ảnh hưởng tới việc thất thoát nguồn tiền quỹ. Đây chỉ là một con số giả thiết nhỏ đã có tác động mạnh mẽ tới công việc thu - chi của nhà trường.
Việc tổng hợp chốt thu- chi để nắm bắt được học sinh đã đóng đủ và chưa đủ, tất cả những học sinh chưa đóng tiền đều được thể hiện là số chưa hoàn thành. Vì vậy khi kế toán theo dõi phiếu dễ dàng nhận biết được những học sinh nào còn nợ tiền tháng trước để viết phiếu thu cộng dồn hai tháng, trên nguyên tắc thì không được chịu tuy nhiên với điều kiện kinh tế của một số gia đình vẫn còn khó khăn vì vậy nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho con em họ được theo học đầy đủ và sang tháng sau nộp hoàn đủ số tiền còn thiếu.
Qua đây tôi cũng nhận thức thấy để làm tốt được công việc này đòi hỏi một người kế toán phải có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc, làm việc phải có tính khoa học, phải biết tìm tòi sáng tạo, biết áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến để thiết kế các biểu mẫu mang tính khoa học hơn, thuận tiện hơn trong việc chốt các khoản thu- chi cuối tháng.
[bookmark: _Toc161852204]5)Thực hiện tốt công tác thu tiền hàng tháng.
Với đặc thù trường Tiểu học, học sinh học buổi 2 tại trường 100%, theo quy định của cấp học, kế toán, thủ quỹ là người trực tiếp thu tiền của phụ huynh học sinh, GV không được thu hộ phụ huynh học sinh. Công việc định kỳ của người kế toán trong trường Tiểu học là thu các khoản thu theo quy định đã được lập Kế hoạch từ đầu năm. Từ những ngày đầu mới vào trường tôi còn gặp rất nhiều bỡ ngỡ, khó khăn đầu tiên là về kinh nghiệm trong công tác còn nhiều điều mới lạ giữa công việc thực tế và lý thuyết được học trong nhà trường, khó khăn về việc làm quen với công việc theo dõi thu – chi hàng tháng  một trong những khoản thu đặc thù của cấp học Tiểu học.
	Giờ đây cùng với việc quản lý thu – chi  trên máy phụ huynh cũng không
 phải chờ đợi đóng tiền lâu như trước nữa, kế toán cũng không phải dò tên của từng học sinh. Hơn thế nữa phiếu  thu được in ra phẳng phiu, sạch sẽ, dễ hiểu và khoa học. 
Công việc thu tiền định kỳ hàng tháng cũng là dịp để tôi gặp gỡ, giao tiếp với phụ huynh học sinh. Tiếp xúc 854 phụ huynh học sinh, một số lượng rất lớn cũng không tránh khỏi những thắc mắc, đặc biệt là trong tháng 9 bao gồm cả những khoản thu đầu năm, có rất nhiều ý kiến lúc đầu chưa nắm rõ về các khoản thu. Một phần là do phụ huynh học sinh không đi họp phụ huynh cho các con do nhà trường tổ chức vào dịp đầu năm học nên không nắm bắt được tình hình các khoản thu theo quy định. 
Mặt khác hoàn cảnh kinh tế của địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn do đó việc thu tiền của học sinh phải thu làm nhiều lần, đóng tiền hàng tháng còn chậm trễ. Vì thế bản thân tôi phải thường xuyên đôn đốc GVCN của các lớp phải thường xuyên nhắc nhở học sinh nộp tiền đầy đủ, kịp thời và báo cáo danh sách cho kế toán, thủ quỹ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý để kịp thời cập nhật vào sổ theo quy định.
[bookmark: _Toc161852205]6) Phối hợp tốt với giáo viên, CMHS trong công tác thu tiền hàng tháng.
Cùng với sự kết hợp của bộ phận tài chính với GV trên lớp để đôn đốc phụ huynh đóng tiền  cho con. Với địa điểm trường có 2 khu, nhà trường thống nhất quy định từ đầu năm học lịch thu tiền 10 ngày đầu tháng, khu Bái Xuyên  từ mùng 1-5, khu Kim Quy.  Đa số phụ huynh học sinh đã chấp hành đúng lịch, tuy nhiên trong những ngày quy định việc thu tiền vẫn chưa được hoàn thành 100%, vẫn tồn tại những bậc phụ huynh đóng tiền chậm trễ, rải rác không theo lịch. 
Với đặc thù là kế toán tiểu học rất nhiều việc nên tôi phải sắp xếp thời gian khoa học để làm sao tất cả công việc được hoàn thành đúng thời gian quy định. Vì vậy sau những ngày thu tiền quy định tôi và thủ quỹ không thể ngồi song song cùng thu tiền, công việc của tôi không những theo dõi các khoản thu như tiền BHYT, tiền học buổi 2, tiền nước, tiền học phí STEM, mà còn theo dõi thu chi bên NSNN. Cứ định kỳ từ ngày 10-15 hàng tháng tôi chuyển khoản lương cho CBGVNV, tổng hợp báo cáo tháng, báo cáo hàng quý, xây dựng dự toán, thống kê, tập huấn, đi nội vụ duyệt tăng lương định kỳ, làm chế độ BHXH, thanh toán các khoản chi phí khác như: tiền điện sinh hoạt, tiền vệ sinh, chi phí tiếp tiếp khách, hội nghị…. nộp báo cáo tài chính, công việc đòi hỏi đi lại rất nhiều không có mặt thường xuyên tại trường, hơn nữa việc đóng tiền chưa đúng quy định ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ của những công việc khác.
Cũng chính những bất cập đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tìm ra cho mình biện pháp khả thi là tất cả những học sinh chưa đóng học còn lại tôi đã in phiếu thu ra sẵn, phân loại theo từng lớp, sắp xếp theo thứ tự số phiếu thu và bàn giao cho thủ quỹ thu, đến cuối tháng kiểm tra chốt số liệu với thủ quỹ, trường hợp vẫn còn những  học sinh chưa đóng tiền thì tôi thông báo trực tiếp với GVCN lớp nhắc nhở phụ huynh đồng thời gửi giấy thông báo cho phụ huynh học sinh để kịp thời đóng góp. 
[bookmark: _Toc161852206]7) Tổng hợp số liệu thu - chi và lưu trữ hồ sơ kế toán một cách khoa học định kỳ.
Tổng hợp số liệu thu - chi là phương pháp thông tin và kiểm tra về trạng thái và sự biến động của các khoản thu chi phát sinh trong tháng cụ thể nhằm báo cáo kịp thời cho Thủ trưởng đơn vị nắm bắt nghiệp vụ làm căn cứ phân loại, tổng hợp kế toán.
	a) Tổng hợp số liệu thu chi:
	Kết thúc lịch thu tiền theo quy định, căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Tôi tiến hành công việc định kỳ cụ thể là ngày 25 hàng tháng thanh toán tiền học buổi 2/ngày, dựa trên những số liệu được tổng hợp từ bộ phận chấm công chuyển lên, giữa bảng chấm công và bảng lương đã được chúng tôi thống nhất danh sách sắp xếp tên theo thứ tự chính vì lẽ đó công việc lập bảng thanh toán tiền lương dạy học buổi 2 được tôi tổng hợp rất nhanh và chính xác rồi trình Hiệu trưởng duyệt chi và chuyển khoản chi trả cán bộ , giáo viên , nhân viên . 
Sau khi lập xong bảng thanh toán tiền dạy học buổi 2 tôi tiến hành định khoản trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cụ thể ghi:
· Nộp tiền học buổi 2
Nợ TK 1121.2          	: 256.200.000
Có TK 1111.2 		: 256.200.000
· Ủy nhiệm chi tiền học buổi 2( Gv dạy 65%+ QL 19%):
Nợ TK 6421           	: 203.877.171
               Có TK 1121.2  		: 203.877.171 (Tiểu mục: 6099)
Tiếp đó là ngày mùng 25 hàng tháng tiến hành thanh toán tiền học TA Phonics với công ty VBOX, phối hợp với Hiệu phó quản lý dạy và học của GV và học sinh. Sau khi các công ty  đến thanh toán lập “Bảng kê đề nghị thanh toán” đối chiếu khớp với số liệu của nhà trường thì Hiệu phó ký xác nhận, chuyển sang cho kế toán viết phiếu chi thanh toán, cuối cùng chuyển sang cho Hiệu trưởng duyệt chi và thủ quỹ xuất quỹ chi.
Quy trình thanh toán Phí học STEM được định khoản như sau:
· Xuất quỹ chi trả Công ty STEM 
				Nợ TK 3381         	: 69.600.000
 Có TK 1111.5 	: 69.600.000
Sau khi thu xong tiền BHYT, đối chiếu khớp với số liệu của GVCN. Lập “Bảng kê đề nghị thanh toán” thì nhân viên y tế ký xác nhận, chuyển sang cho kế toán viết phiếu chi thanh toán, cuối cùng chuyển sang cho Hiệu trưởng duyệt chi và thủ quỹ xuất quỹ chi.
 Quy trình thanh toán tiền BHYT được định khoản như sau:
· Xuất quỹ chi nộp BHYT ( trả BHXH 100%)
      Nợ TK 3381         	: 482.697.880
 Có TK 1111.3 	: 482.697.880
· Xuất quỹ chi trả tiền nước uông ( trả công ty 100%)
      Nợ TK 3381         	: 8.540.000
 Có TK 1111.3 	: 8.540.000
b)Lưu trữ hồ sơ kế toán một cách khoa học định kỳ .
Như kế toán trong trường tiểu học đối với các khoản thu thoản thuận có các loại chứng từ, biểu mẫu, sổ sách của kế toán rất đa dạng như: các loại sổ sách bên nguồn ngân sách, tất cả đều rất quan trọng phải lưu trữ cẩn thận vì chúng liên quan mật thiết với nhau, nếu ta làm mất hay thất lạc một loại nào đó thì công việc sẽ không thuận lợi và gặp nhiều khó khăn. Để tránh thất lạc và sử dụng chúng trong quá trình giải quyết công việc thanh toán, báo cáo quyết toán đầy đủ chính xác và kịp thời thì các loại chứng từ, biểu mẫu, tài liệu, sổ sách phải được phân loại và sắp xếp một cách khoa học. 
Công tác quản lý hồ sơ ở các cơ quan Nhà nước nói chung và đơn vị trường học nói riêng là rất quan trọng song việc sắp xếp quản lý hồ sơ kế toán lại đặc biệt quan trọng hơn, hồ sơ kế toán không phải lưu trữ 5 năm, 10 năm.
Nhận thức được vấn đề trên tôi thấy cần phải có những giải pháp để nâng cao công tác quản lý hồ sơ kế toán tốt không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, mọi loại hình hoạt động, sắp xếp quản lý hồ sơ kế toán tốt, khoa học sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới của đất nước nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính tại đơn vị hành chính sự nghiệp góp phần thực hiện tốt luật ngân sách Nhà nước. 
- Lập hồ sơ kế toán là khâu rất quan trọng.
- Lập hồ sơ tốt sẽ giúp cho hiệu trưởng và cấp trên quản lý tài chính tốt.
- Lập hồ sơ tốt sẽ lưu trữ đầy đủ chính xác các văn bản, chứng từ đã xử lý của các sự việc giúp cho việc nghiên cứu thực hiện luật ngân sách Nhà nước đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. 
		- Lập hồ sơ lưu trữ bảo quản tốt sẽ giúp cho việc kế thừa những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo sẽ khắc phục tránh được những sai sót không đáng có, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. 
	Trên thực tế việc bảo quản hồ sơ kế toán phần đa bằng công nghệ khoa học hiện đại song cũng không hẳn được vẹn toàn chúng ta phải thường xuyên diệtvirus để nó không phá huỷ hồ sơ…Công tác này rất cần thiết nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua công tác vệ sinh và bảo quản hồ sơ kế toán thủ công. Nếu chúng ta chỉ sắp xếp quản lý hồ sơ tốt không thì chưa đủ mà chúng ta cần phải giữ gìn cho hồ sơ luôn mới, sạch, khoa học đó là ta phải thường xuyên vệ sinh hồ sơ như: Lau chùi bụi bẩn sạch sẽ, chứng từ mỗi quý sau khi báo cáo quyết toán đã được duyệt cho vào hộp tài liệu đóng  lại theo quý, năm. Ngoài ra mỗi tháng, quý chúng ta phải xịt thuốc mối, kiến, dán để hồ sơ luôn mới không bị hư, mục nát.
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Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện công tác thu và quản lý thu – chi tài chính trong nhà trường bản thân tôi kế toán đơn vị không ngừng trau dồi đạo đức ,tận tâm tận lực, tuyệt đối chấp hành thực hiện thu chi tài chính theo qui định khi thực hiện nhiệm vụ lấy cơ sở pháp lý là luật và các văn bản pháp quy hướng dẫn hiện hành. 
Bản thân thường xuyên bổ sung kiến thức nắm bắt văn bản chế độ chính sách mới kịp thời, thực hiện chi trả đúng, đủ và kịp thời mọi chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh.
Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao luôn nêu cao trách nhiệm là bộ phận phục vụ sự nghiệp giáo dục và Đào tạo. 
Thực hiện quản lý thu – chi tài chính đúng theo luật ngân sách nhà nước tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chứng từ, thực hiện đối chiếu kiểm tra trước tham mưu chi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
Là một người làm công tác kế toán ngoài việc cần phải có trình độ chuyên môn, năng lực công tác thì bản thân còn phải luôn trau dồi kiến thức, tự tu dưỡng bản thân, luôn có tinh thần học hỏi để có kinh nghiệm hơn trong công tác. 
Từ những vấn đề trên tôi đã đạt được những hiệu quả như sau: 
-> Thu-chi theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo, cung cấp thông tin, quyết toán kịp thời với chủ tài khoản, cơ quan cấp trên. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của tài chính. 
 ->Chứng từ thu-chi đầy đủ và rõ ràng hơn. Hồ sơ thu-chi được bảo quản và lưu trữ tốt. Sắp xếp có khoa học khi cần cung cấp thông tin nào thì không phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm.
	Qua kết quả thu được sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi thấy là một con số mà bản thân tôi đã mong đợi mà trong gần một năm tôi đã dày công nghiên cứu, với sự nỗ lực lớn của bản thân, sự giúp đỡ BGH và đồng nghiệp. Công tác thu và quản lý thu – chi trong nhà trường được nâng lên rõ rệt.
*Số liệu điều tra sau khi thực hiện đề tài:
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	SỐ NGÀY

	1
	Lập 28 phiếu thu tiền của giáo viên 
	5 phút

	2
	Cập nhật số liệu lên các biểu mẫu 
	1 phút

	3
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo lãnh đạo nhà trường
	

	4
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo phòng tài chính
	

	5
	Lập các biểu mẫu tổng hợp số liệu báo cáo kho bạc
	

	6
	Tính toán tiền công, tổng hợp số liệu Thu – Chi cán bộ quản lý, giáo viên 
	

	
	6 
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Qua thực tế áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu chi, tôi nhận thấy ưu điểm nổi trội của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. Đó là:
- Tiết kiệm được thời gian công sức, số liệu chính xác rõ ràng, phù hợp với các biểu mẫu thống kê nhà trường giao cho, chứng từ lưu trữ khoa học gọn gàng sạch đẹp,
Xuất các biểu mẫu báo cáo nhanh, có thể tổng hợp mọi thời điểm khi kho bạc, phòng tài chính, nhà trường yêu cầu.
Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi trong quá trình dạy học có Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu thi trường tiểu học nhưng chắc hẳn còn những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của tất cả các cấp lãnh đạo, các phòng ban, nghiệp để cho sáng kiến Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu chi. Tôi thiết nghĩ sáng kiến của tôi có thể ứng dụng rộng rãi trong phạm vi kế toán tiểu học nghành giáo dục toàn huyện 
[bookmark: _Toc161852211]II.Đề xuất.
Trên thực tế cũng tồn tại nhiều bất cập như quản lý ngân sách giáo dục; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính trong các cơ sở giáo dục công lập nhìn chung còn hạn chế về tác dụng… đội ngũ làm công tác kế toán về chế độ chưa được quan tâm nhiều.
Trên đây là một số giải pháp mà bản thân tôi đã đúc kết từ thực tế trong công tác nhiều năm và qua nghiên cứu tài liệu mà tôi tập hợp lại để cùng trao đổi với đồng nghiệp, tuy không phải là những chuẩn mực tuyệt đối song tôi nghĩ đó là những việc làm thiết thực đối với bản thân tôi nói riêng và đối với mỗi người làm kế toán nói chung bởi khi tôi áp dụng những biện pháp trên bản thân tôi đã thu được những hiệu quả tối ưu, đó là bản thân luôn hình thành cho mình thói quen ngăn nắp, tỉ mỉ, xử lý công việc nhanh, gọn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến tự tay tôi viết. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xin chân thành cảm ơn!
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1 12

2 5

3 3

4 9

5 5

Số tháng cần tổng hợp nước uống học sinh

Số tháng cần tổng hợp tiền buổi 2

Số tháng cần tổng hợp quỹ đội

Số tháng  tổng hợp tiếng anh Phonic

PHẦN MỀM TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

CẬP NHẬT SỐ THÁNG CẦN THỐNG KÊ

Số tháng cần tổng hợp tiền bảo hiểm y tế
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1Tô Thị Hồng Vân 1A 33 10.000 5 330.000 330.000

0

2Trần Thị Hoan 1B 32 10.000 5 320.000 320.000

0

3Bùi Thị Xim 1C 29 10.000 5 290.000 290.000

0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29 10.000 5 290.000 290.000

0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27 10.000 5 270.000 270.000

0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28 10.000 5 280.000 280.000

0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30 10.000 5 300.000 300.000

0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28 10.000 5 280.000 280.000

0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25 10.000 5 250.000 250.000

0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29 10.000 5 290.000 290.000

0

11Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 33 10.000 5 330.000 330.000

0

12Vũ Thị Hiệu 3B 30 10.000 5 300.000 300.000

0

13Nguyễn Thị Thảnh 3C 34 10.000 5 340.000 340.000

0

14Phạm Thị Đoan 3D 33 10.000 5 330.000 330.000

0

15Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 33 10.000 5 330.000 330.000

0

16Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 32 10.000 5 320.000 320.000

0

17Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 34 10.000 5 340.000 340.000

0

18Tô Thị Thu Hường 4B 31 10.000 5 310.000 310.000

0

19Nguyễn Thị  Thúy 4C 29 10.000 5 290.000 290.000

0

20Trần Phương Nga 4D 32 10.000 5 320.000 320.000

0

21Trần Thị Thanh 4E 28 10.000 5 280.000 280.000

0

22Đào Thị Sự 4G 30 10.000 5 300.000 300.000

0

23Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 38 10.000 5 380.000 380.000

0

24Vũ Thị Anh Thơ 5B 32 10.000 5 320.000 320.000

0

25Nguyễn Thị Hằng 5C 33 10.000 5 330.000 330.000

0

26Lê Thị Hằng 5D 28 10.000 5 280.000 280.000

0

27Nghiêm Xuân Hạnh 5E 28 10.000 5 280.000 280.000

0

28Nguyễn Thị Quỳnh 5G 26 10.000 5 260.000 260.000

0

854 280.000 140 8.540.000 8.540.000 0

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu:

Số tiền còn thiếu

TỔNG CỘNG

Số đã nộp

Số tiền phải 

nộp

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TỔNG HỢP THU TIỀN NƯỚC UỐNG NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ và tên GVCN Lớp

Sĩ số 

học sinh 

lớp

Còn thiếu

Số nộp trên 

tháng 

Số 

tháng

NGƯỜI LẬP

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

8.540.000

8.540.000

0

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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1Tô Thị Hồng Vân 1A 33 18.652.260 18.652.260

0

2Trần Thị Hoan 1B 32 18.087.040 18.087.040

0

3Bùi Thị Xim 1C 29 16.391.380 16.391.380

0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29 16.391.380 16.391.380

0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27 15.260.940 15.260.940

0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28 15.826.160 15.826.160

0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30 16.956.600 16.956.600

0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28 15.826.160 15.826.160

0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25 14.130.500 14.130.500

0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29 16.391.380 16.391.380

0

11Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 33 18.652.260 18.652.260

0

12Vũ Thị Hiệu 3B 30 16.956.600 16.956.600

0

13Nguyễn Thị Thảnh 3C 34 19.217.480 19.217.480

0

14Phạm Thị Đoan 3D 33 18.652.260 18.652.260

0

15Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 33 18.652.260 18.652.260

0

16Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 32 18.087.040 18.087.040

0

17Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 34 19.217.480 19.217.480

0

18Tô Thị Thu Hường 4B 31 17.521.820 17.521.820

0

19Nguyễn Thị  Thúy 4C 29 16.391.380 16.391.380

0

20Trần Phương Nga 4D 32 18.087.040 18.087.040

0

21Trần Thị Thanh 4E 28 15.826.160 15.826.160

0

22Đào Thị Sự 4G 30 16.956.600 16.956.600

0

23Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 38 21.478.360 21.478.360

0

24Vũ Thị Anh Thơ 5B 32 18.087.040 18.087.040

0

25Nguyễn Thị Hằng 5C 33 18.652.260 18.652.260

0

26Lê Thị Hằng 5D 28 15.826.160 15.826.160

0

27Nghiêm Xuân Hạnh 5E 28 15.826.160 15.826.160

0

28Nguyễn Thị Quỳnh 5G 26 14.695.720 14.695.720

0

854 482.697.880 482.697.880

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu:

Số tiền còn thiếu

       UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

STT Họ và tên GVCN Lớp

Sĩ số học 

sinh lớp

TỔNG HỢP THU BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Số đã nộp Còn thiếu

482.697.880

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

482.697.880

0

Số tiền phải 

nộp

TỔNG CỘNG
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1Tô Thị Hồng Vân 1A 33

1.500 9 445.500 445.500 0

2Trần Thị Hoan 1B 32

1.500 9 432.000 432.000 0

3Bùi Thị Xim 1C 29

1.500 9 391.500 391.500 0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29

1.500 9 391.500 391.500 0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27

1.500 9 364.500 364.500 0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28

1.500 9 378.000 378.000 0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30

1.500 9 405.000 405.000 0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28

1.500 9 378.000 378.000 0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25

1.500 9 337.500 337.500 0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29

1.500 9 391.500 391.500 0

11Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 33

1.500 9 445.500 445.500 0

12Vũ Thị Hiệu 3B 30

1.500 9 405.000 405.000 0

13Nguyễn Thị Thảnh 3C 34

1.500 9 459.000 459.000 0

14Phạm Thị Đoan 3D 33

1.500 9 445.500 445.500 0

15Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 33

1.500 9 445.500 445.500 0

16Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 32

1.500 9 432.000 432.000 0

17Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 34

1.500 9 459.000 459.000 0

18Tô Thị Thu Hường 4B 31

1.500 9 418.500 418.500 0

19Nguyễn Thị  Thúy 4C 29

1.500 9 391.500 391.500 0

20Trần Phương Nga 4D 32

1.500 9 432.000 432.000 0

21Trần Thị Thanh 4E 28

1.500 9 378.000 378.000 0

22Đào Thị Sự 4G 30

1.500 9 405.000 405.000 0

23Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 38

1.500 9 513.000 513.000 0

24Vũ Thị Anh Thơ 5B 32

1.500 9 432.000 432.000 0

25Nguyễn Thị Hằng 5C 33

1.500 9 445.500 445.500 0

26Lê Thị Hằng 5D 28

1.500 9 378.000 378.000 0

27Nghiêm Xuân Hạnh 5E 28

1.500 9 378.000 378.000 0

28Nguyễn Thị Quỳnh 5G 26

1.500 9 351.000 351.000 0

854 42.000 252 11.529.000 11.529.000 0

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu:

Số tiền còn thiếu

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

STT Họ và tên GVCN Lớp

Sĩ số 

học 

sinh 

lớp

TỔNG HỢP THU TIỀN QUỸ ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024

Số đã nộp Còn thiếu

11.529.000

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

11.529.000

0

Số nộp 

trên tháng 

Số 

tháng

Số tiền phải 

nộp

TỔNG CỘNG
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1Tô Thị Hồng Vân 1A 33

100.000 3 9.900.000 9.900.000 0

2Trần Thị Hoan 1B 32

100.000 3 9.600.000 9.600.000 0

3Bùi Thị Xim 1C 29

100.000 3 8.700.000 8.700.000 0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29

100.000 3 8.700.000 8.700.000 0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27

100.000 3 8.100.000 8.100.000 0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28

100.000 3 8.400.000 8.400.000 0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30

100.000 3 9.000.000 9.000.000 0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28

100.000 3 8.400.000 8.400.000 0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25

100.000 3 7.500.000 7.500.000 0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29

100.000 3 8.700.000 8.700.000 0

11Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 33

100.000 3 9.900.000 9.900.000 0

12Vũ Thị Hiệu 3B 30

100.000 3 9.000.000 9.000.000 0

13Nguyễn Thị Thảnh 3C 34

100.000 3 10.200.000 10.200.000 0

14Phạm Thị Đoan 3D 33

100.000 3 9.900.000 9.900.000 0

15Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 33

100.000 3 9.900.000 9.900.000 0

16Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 32

100.000 3 9.600.000 9.600.000 0

17Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 34

100.000 3 10.200.000 10.200.000 0

18Tô Thị Thu Hường 4B 31

100.000 3 9.300.000 9.300.000 0

19Nguyễn Thị  Thúy 4C 29

100.000 3 8.700.000 8.700.000 0

20Trần Phương Nga 4D 32

100.000 3 9.600.000 9.600.000 0

21Trần Thị Thanh 4E 28

100.000 3 8.400.000 8.400.000 0

22Đào Thị Sự 4G 30

100.000 3 9.000.000 9.000.000 0

23Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 38

100.000 3 11.400.000 11.400.000 0

24Vũ Thị Anh Thơ 5B 32

100.000 3 9.600.000 9.600.000 0

25Nguyễn Thị Hằng 5C 33

100.000 3 9.900.000 9.900.000 0

26Lê Thị Hằng 5D 28

100.000 3 8.400.000 8.400.000 0

27Nghiêm Xuân Hạnh 5E 28

100.000 3 8.400.000 8.400.000 0

28Nguyễn Thị Quỳnh 5G 26

100.000 3 7.800.000 7.800.000 0

854 2.800.000 84 256.200.000 256.200.000 0

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu:

Số tiền còn thiếu

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

STT Họ và tên GVCN Lớp

Sĩ số 

học sinh 

lớp

Số tiền phải 

nộp

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

TỔNG HỢP THU TIỀN BUỔI 2 NĂM HỌC 2023-2024

Số nộp trên 

tháng 

Số 

tháng

Số đã nộp Còn thiếu

256.200.000

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

NGƯỜI LẬP

256.200.000

0

TỔNG CỘNG


image7.emf
1Tô Thị Hồng Vân 1A 33 60.000 4 7.920.000 7.920.000

0

2Trần Thị Hoan 1B 32 60.000 4 7.680.000 7.680.000

0

3Bùi Thị Xim 1C 29 60.000 4 6.960.000 6.960.000

0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29 60.000 4 6.960.000 6.960.000

0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27 60.000 4 6.480.000 6.480.000

0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28 60.000 4 6.720.000 6.720.000

0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30 60.000 4 7.200.000 7.200.000

0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28 60.000 4 6.720.000 6.720.000

0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25 60.000 4 6.000.000 6.000.000

0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29 60.000 4 6.960.000 6.960.000

0

290 600.000 40 69.600.000 69.600.000 0

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu:

Số tiền còn thiếu

Còn thiếu

69.600.000

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

TỔNG CỘNG

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

TỔNG HỢP THU TIỀN HỌC PHÍ TIẾNG ANH PHONIC NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ và tên GVCN Lớp

Sĩ số 

học sinh 

lớp

69.600.000

0

Số nộp 

trên tháng 

Số 

tháng

Số tiền phải 

nộp

Số đã nộp
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Số tiền phải 

thu

Số tiền đã thu

Còn 

thiếu

Số tiền phải 

thu

Số tiền đã thu

Còn 

thiếu

Số tiền phải 

thu

Số tiền đã thu

Còn 

thiếu

Số tiền phải 

thu

Số tiền đã thu

Còn 

thiếu

Số tiền phải 

thu

Số tiền đã thu

Còn 

thiếu

1Tô Thị Hồng Vân 1A 33 2.970.000 2.970.000 0 18.652.260 18.652.260 0 445.500 445.500 0 29.700.000 29.700.000 0 17.820.000 17.820.000 0 0

2Trần Thị Hoan 1B 32 2.880.000 2.880.000 0 18.087.040 18.087.040 0 432.000 432.000 0 28.800.000 28.800.000 0 17.280.000 17.280.000 0 0

3Bùi Thị Xim 1C 29 2.610.000 2.610.000 0 16.391.380 16.391.380 0 391.500 391.500 0 26.100.000 26.100.000 0 15.660.000 15.660.000 0 0

4Trần Thị Minh Thu 1D 29 2.610.000 2.610.000 0 16.391.380 16.391.380 0 391.500 391.500 0 26.100.000 26.100.000 0 15.660.000 15.660.000 0 0

5Nguyễn Thị Dân 1E 27 2.430.000 2.430.000 0 15.260.940 15.260.940 0 364.500 364.500 0 24.300.000 24.300.000 0 14.580.000 14.580.000 0 0

6Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 28 2.520.000 2.520.000 0 15.826.160 15.826.160 0 378.000 378.000 0 25.200.000 25.200.000 0 15.120.000 15.120.000 0 0

7Hoàng Thị Huyền 2B 30 2.700.000 2.700.000 0 16.956.600 16.956.600 0 405.000 405.000 0 27.000.000 27.000.000 0 16.200.000 16.200.000 0 0

8Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 28 2.520.000 2.520.000 0 15.826.160 15.826.160 0 378.000 378.000 0 25.200.000 25.200.000 0 15.120.000 15.120.000 0 0

9Phạm Hồng Gấm 2D 25 2.250.000 2.250.000 0 14.130.500 14.130.500 0 337.500 337.500 0 22.500.000 22.500.000 0 13.500.000 13.500.000 0 0

10Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 29 2.610.000 2.610.000 0 16.391.380 16.391.380 0 391.500 391.500 0 26.100.000 26.100.000 0 15.660.000 15.660.000 0 0

11Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 33 2.970.000 2.970.000 0 18.652.260 18.652.260 0 445.500 445.500 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0

12Vũ Thị Hiệu 3B 30 2.700.000 2.700.000 0 16.956.600 16.956.600 0 405.000 405.000 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0

13Nguyễn Thị Thảnh 3C 34 3.060.000 3.060.000 0 19.217.480 19.217.480 0 459.000 459.000 0 30.600.000 30.600.000 0 0 0

14Phạm Thị Đoan 3D 33 2.970.000 2.970.000 0 18.652.260 18.652.260 0 445.500 445.500 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0

15Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 33 2.970.000 2.970.000 0 18.652.260 18.652.260 0 445.500 445.500 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0

16Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 32 2.880.000 2.880.000 0 18.087.040 18.087.040 0 432.000 432.000 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0

17Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 34 3.060.000 3.060.000 0 19.217.480 19.217.480 0 459.000 459.000 0 30.600.000 30.600.000 0 0 0

18Tô Thị Thu Hường 4B 31 2.790.000 2.790.000 0 17.521.820 17.521.820 0 418.500 418.500 0 27.900.000 27.900.000 0 0 0

19Nguyễn Thị  Thúy 4C 29 2.610.000 2.610.000 0 16.391.380 16.391.380 0 391.500 391.500 0 26.100.000 26.100.000 0 0 0

20Trần Phương Nga 4D 32 2.880.000 2.880.000 0 18.087.040 18.087.040 0 432.000 432.000 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0

21Trần Thị Thanh 4E 28 2.520.000 2.520.000 0 15.826.160 15.826.160 0 378.000 378.000 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0

22Đào Thị Sự 4G 30 2.700.000 2.700.000 0 16.956.600 16.956.600 0 405.000 405.000 0 27.000.000 27.000.000 0 0 0

23Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 38 3.420.000 3.420.000 0 21.478.360 21.478.360 0 513.000 513.000 0 34.200.000 34.200.000 0 0 0

24Vũ Thị Anh Thơ 5B 32 2.880.000 2.880.000 0 18.087.040 18.087.040 0 432.000 432.000 0 28.800.000 28.800.000 0 0 0

25Nguyễn Thị Hằng 5C 33 2.970.000 2.970.000 0 18.652.260 18.652.260 0 445.500 445.500 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0

26Lê Thị Hằng 5D 28 2.520.000 2.520.000 0 15.826.160 15.826.160 0 378.000 378.000 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0

27Nghiêm Xuân Hạnh 5E 28 2.520.000 2.520.000 0 15.826.160 15.826.160 0 378.000 378.000 0 25.200.000 25.200.000 0 0 0

28Nguyễn Thị Quỳnh 5G 26 2.340.000 2.340.000 0 14.695.720 14.695.720 0 351.000 351.000 0 23.400.000 23.400.000 0 0 0

854 76.860.000 76.860.000 0 482.697.880 482.697.880 0 11.529.000 11.529.000 0 768.600.000 768.600.000 0 156.600.000 156.600.000 0 0

Số tiền phải thu:

Số tiền đã thu

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

Sĩ số 

học 

sinh 

lớp

Lớp Họ và tên GVCN STT

TỔNG HỢP  CÁC LOẠI TIỀN CÒN THIẾU CHƯA THU  NĂM HỌC 2023-2024

Tiền bảo hiểm y tế Quỹ đội Buổi 2 Tiếng anh phonic

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Phạm Văn Long Dương Thị Ánh Nguyệt

156.600.000

156.600.000

Minh Tân, ngày .... tháng ..... năm 2024

TỔNG CỘNG

Tiền nước

Tổng số 

cần 

phải thu


image9.emf
  Đơn vị:   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

1

Tô Thị Hồng Vân 1A

198.000

2

Trần Thị Hoan 1B

6.240.000

3

Bùi Thị Xim 1C

5.655.000

4

Trần Thị Minh Thu 1D

5.655.000

5

Nguyễn Thị Dân 1E

5.265.000

6

Nguyễn Thị Huyền Trang 2A

5.460.000

7

Hoàng Thị Huyền 2B

5.850.000

8

Nguyễn Thị Hương Thảo 2C

5.460.000

9

Phạm Hồng Gấm 2D

4.875.000

10

Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E

5.655.000

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A

6.435.000

12

Vũ Thị Hiệu 3B

5.850.000

13

Nguyễn Thị Thảnh 3C

6.630.000

14

Phạm Thị Đoan 3D

6.435.000

15

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E

6.435.000

16

Đỗ Thị Thanh Thúy 3G

6.240.000

17

Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A

6.630.000

18

Tô Thị Thu Hường 4B

6.045.000

19

Nguyễn Thị  Thúy 4C

5.655.000

20

Trần Phương Nga 4D

6.240.000

21

Trần Thị Thanh 4E

5.460.000

22

Đào Thị Sự 4G

5.850.000

23

Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A

7.410.000

24

Vũ Thị Anh Thơ 5B

6.240.000

25

Nguyễn Thị Hằng 5C

6.435.000

26

Lê Thị Hằng 5D

5.460.000

27

Nghiêm Xuân Hạnh 5E

5.460.000

28

Nguyễn Thị Quỳnh 5G

5.070.000

160.293.000

KẾ TOÁN

……………………………………………….

Phạm Văn Long

……………………………………………….

Số tiền bằng số:…………………………………………

Số tiền bằng chữ:……………………………………….

Dương Thị Ánh Nguyệt

Ký nhận Ghi chú

TỔNG CỘNG

Minh Tân, ngày…. Tháng .... năm 2024

CHỦ TÀI KHOẢN DUYỆT CHI

  Mã QHNS:  

1020275

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN  

NHẬN TIỀN CÔNG DẠY BUỔI 2 QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 năm 2024

STT Họ và tên  GV Lớp

65% tiền công 

giáo viên tham 

gia trực tiếp 

giảng dạy


image10.emf
ĐƠN VỊ:   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

STT Họ và tên Chức vụ

19%  cán bộ quản lý, 

nhân viên

Ký nhận

1 Dương Thị Ánh Nguyệt Hiệu trưởng 10.630.286

2 Phạm Thị Thủy P.Hiệu trưởng 8.504.229

3 Nguyễn Thị Dần P.Hiệu trưởng 8.504.229

4 Phạm Thị Anh Nhân viên YT-TQ 3.189.086

5 Kiều Thị Thu Lệ TPT 2.126.057

6 Trương Thị Minh Hưởng Văn thư 2.126.057

7 Tạ Thị Thu Hoa NVBV 2.126.057

8 Phạm Văn Long Kế toán 4.252.114

9

Nguyễn Thị Thương 

NVBV

2.126.057

Tổng 43.584.171

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Số tiền bằng số:…………………………………………

Số tiền bằng chữ:……………………………………….

Phạm Văn Long

Dương Thị Ánh Nguyệt

  Mã QHNS:  1020275

DANH SÁCH CHI TRẢ BGH, KT, NV TIỀN 2 BUỔI                                                                                                   

Tháng 03 + Tháng 04 + tháng 5 năm 2024

Minh Tân, ngày…. Tháng .... năm 2024

KẾ TOÁN CHỦ TÀI KHOẢN DUYỆT CHI
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  Đơn vị:   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

1 Tô Thị Hồng Vân 1A 9.900.000 0

2 Trần Thị Hoan 1B 9.600.000 192.000

3 Bùi Thị Xim 1C 8.700.000 174.000

4 Trần Thị Minh Thu 1D 8.700.000 174.000

5 Nguyễn Thị Dân 1E 8.100.000 162.000

6 Nguyễn Thị Huyền Trang 2A 8.400.000 168.000

7 Hoàng Thị Huyền 2B 9.000.000 180.000

8 Nguyễn Thị Hương Thảo 2C 8.400.000 168.000

9 Phạm Hồng Gấm 2D 7.500.000 150.000

10 Nguyễn Thị Linh Nhâm 2E 8.700.000 174.000

11 Nguyễn Thị Thanh Thủy 3A 9.900.000 198.000

12 Vũ Thị Hiệu 3B 9.000.000 180.000

13 Nguyễn Thị Thảnh 3C 10.200.000 204.000

14 Phạm Thị Đoan 3D 9.900.000 198.000

15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3E 9.900.000 198.000

16 Đỗ Thị Thanh Thúy 3G 9.600.000 192.000

17 Nghiêm Thị Ngọc Loan 4A 10.200.000 204.000

18 Tô Thị Thu Hường 4B 9.300.000 186.000

19 Nguyễn Thị  Thúy 4C 8.700.000 174.000

20 Trần Phương Nga 4D 9.600.000 192.000

21 Trần Thị Thanh 4E 8.400.000 168.000

22 Đào Thị Sự 4G 9.000.000 180.000

23 Nguyễn Thị Thúy Hằng 5A 11.400.000 228.000

24 Vũ Thị Anh Thơ 5B 9.600.000 192.000

25 Nguyễn Thị Hằng 5C

9.900.000 198.000

26 Lê Thị Hằng 5D

8.400.000 168.000

27 Nghiêm Xuân Hạnh 5E

8.400.000 168.000

28 Nguyễn Thị Quỳnh 5G

7.800.000 156.000

256.200.000 5.124.000

Số tiền bằng chữ:…………………………………….

…………………………………………………………….

Phạm Văn Long

…………………………………………………………….

Dương Thị Ánh Nguyệt

Số tiền bằng số:…………………………………

  Mã QHNS:  

1020275

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN  

NHẬN TIỀN  2% CÔNG THU  TIỀN HỌC 2 BUỔI/NGÀY

 Tháng 03 + Tháng 04  + Tháng 05  năm 2024



STT Họ và tên  GV Lớp

Tổng số tiền 

thu tháng 03, 

2% công thu Ký nhận

Cộng

Minh Tân, ngày…. Tháng 02 năm 2024

KẾ TOÁN CHỦ TÀI KHOẢN DUYỆT CHI


image12.emf
1. Đơn vị sử dụng ngân sách: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN A

2. Mã đơn vị: 

1020275

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng thương mại: 

3714.0.1020275

I. Nội dung đề nghị thanh toán: 

Chuyển trả tiền buổi 2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tháng 03, tháng 04, tháng 05 năm 2024

(Đơn vị: Đồng)

2% công thu 

tháng 

03,tháng 04, 

tháng 05 năm 

2023

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -12

209.001.171 195.372.943 8.504.229 0 0 0 5.124.000 0 0 0 0

1 Dương Thị Ánh Nguyệt

2213205041524

Agribank 10.630.286

10.630.286

2 Phạm Thị Thủy

'2213555519999

Agribank 8.504.229

8.504.229

3 Nguyễn Thị Dần

2213205081115

Agribank 8.504.229

8.504.229

4 Phạm Thị Anh

2213205041610

Agribank 3.189.086

3.189.086

5 Kiều Thị Thu Lệ

2213205041649

Agribank 2.126.057

2.126.057

6 Trương Thị Minh Hưởng

2213205041474

Agribank 2.126.057

2.126.057

31 Tạ Thị Thu Hoa

2213205274757

Agribank 2.126.057

2.126.057

32 Phạm Văn Long

2213205064730

Agribank 4.252.114

4.252.114

33 Nguyễn Thị Thương 

2213205169926

Agribank 2.126.057

2.126.057

7

Tô Thị Hồng Vân 2213205041133

Agribank 396.000

198.000 198.000

8

Trần Thị Hoan 2213205118297

Agribank 6.432.000

6.240.000 192.000

9

Bùi Thị Xim 2213205130733

Agribank 5.829.000

5.655.000 174.000

10

Trần Thị Minh Thu 2213205041445

Agribank 5.829.000

5.655.000 174.000

11

Nguyễn Thị Dân 2213205041553

Agribank 5.427.000

5.265.000 162.000

12

Nguyễn Thị Huyền Trang 2213205153739

Agribank 5.628.000

5.460.000 168.000

13

Hoàng Thị Huyền 2207205265925

Agribank 6.030.000

5.850.000 180.000

14

Nguyễn Thị Hương Thảo 2213205154783

Agribank 5.628.000

5.460.000 168.000

15

Phạm Hồng Gấm 2213205041229

Agribank 5.025.000

4.875.000 150.000

16

Nguyễn Thị Linh Nhâm 2213205143321

Agribank 5.829.000

5.655.000 174.000

17

Nguyễn Thị Thanh Thủy 2213205080004

Agribank 6.633.000

6.435.000 198.000

18

Vũ Thị Hiệu 2213205041287

Agribank 6.030.000

5.850.000 180.000

19

Nguyễn Thị Thảnh '2213205377150

Agribank 6.834.000

6.630.000 204.000

20

Phạm Thị Đoan 2213205041140

Agribank 6.633.000

6.435.000 198.000

21

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2213205041191

Agribank 6.633.000

6.435.000 198.000

22

Đỗ Thị Thanh Thúy 2213205075510

Agribank 6.432.000

6.240.000 192.000

23

Nghiêm Thị Ngọc Loan 2213205453242

Agribank 6.834.000

6.630.000 204.000

24

Tô Thị Thu Hường 2206205292410

Agribank 6.231.000

6.045.000 186.000

25

Nguyễn Thị  Thúy 2213205041632

Agribank 5.829.000

5.655.000 174.000

26

Trần Phương Nga 2213205041127

Agribank 6.432.000

6.240.000 192.000

27

Trần Thị Thanh 2213205041547

Agribank 5.628.000

5.460.000 168.000

28

Đào Thị Sự 2213205110460

Agribank 6.030.000

5.850.000 180.000

29

Nguyễn Thị Thúy Hằng 2213205041416

Agribank 7.638.000

7.410.000 228.000

30

Vũ Thị Anh Thơ 2208205363043

Agribank 6.432.000

6.240.000 192.000

34

Nguyễn Thị Hằng 2213205440785

Agribank 6.633.000

6.435.000 198.000

35

Lê Thị Hằng 2213205406140

Agribank 5.628.000

5.460.000 168.000

36

Nghiêm Xuân Hạnh 2213205041350

Agribank 5.628.000

5.460.000 168.000

37

Nguyễn Thị Quỳnh 2213205050640

Agribank 5.226.000

5.070.000 156.000

209.001.171đ

122.100đ

209.123.271đ

Ngày...... Tháng 05 Năm 202..

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc Lãnh đạo phòng                                                                                                    

Bằng chữ:



(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tổng số tiền phải chuyển cho cán bộ giáo viên và công nhân viên:

Tổng số tiền  phí  ATM

TỔNG CỘNG

Minh Tân, Ngày .... Tháng   năm 202.

NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

-9

Tổng số

Tiền công 

lao động 

HĐ 68 

theo hợp 

đồng tháng 

03, tháng 

04, tháng 

05 năm 

2023

Tiền công lao 

động thường 

xuyên theo 

hợp đồng 

tham gia dạy 

buổi 2 tháng 

03, tháng 04, 

tháng 05 năm 

2023

Tiền thu 

nhập 

tăng 

thêm

Tiền 

thưởng

Tiền phụ cấp và trợ cấp 

khác

Tài khoản dự toán 



               Tài khoản tiền gửi 

T

STT Họ và tên

Tài khoản ngân hàng

Tổng số

Trong đó:

Ghi 

chú

Số Tài khoản người 

hưởng

Tên ngân 

hàng

Tiền công quản 

lý, nhân viên, 

giáo viên tham 

gia buổi 2 tháng 

03, tháng 04, 

tháng 05 năm 

2023

Tiền 

học 

bổng

Tiền 

khoán

(Kèm theo Giấy Ủy nhiệm chi số :...... ngày ..... tháng .... năm 202....



Mẫu số 09

Mã hiệu: ………….....

Số: 02/BH-202...

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
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Bon vi3 - Microsoft Word
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£ Find Recipient
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Finish &

Merge -
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Mail Merge v x

Write your letter

F you have ot already done so,
write your letter now.

To add recpient information to
your letter, click a location in the
document, and then lick one of the
items below.

B Address block.

B Greeting line.

=4 Electronic postage.

3 Mmore items.

When you have finished writing
your letter, click Next. Then you
can preview and personalize each
recipient’'s letter.
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+| % Next: Preview your letters

@ Previous: Select recipients
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